
I. Giải cá nhân

Giải khu vực Giải khối

1 Trần Thành Công 26-Jun-02 51800140 8B THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình Giải nhất Nhất khối 8

2 Phan Trần Quỳnh Chi 6-Sep-01 51800185 9 THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình Giải nhì Nhất khối 9

3 Lê Thị Hà My 19-Mar-01 51800174 9B THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình Giải ba

4 Mai Thành Hưng 13-Apr-03 51800242 7D THCS Lý Tự Trọng TP Ninh Bình Giải ba Nhất khối 7

5 Trần Trường Thành 24-May-01 51800439 9A THCS Trương Hán Siêu TP Ninh Bình Giải ba

6 Phạm Thị Kim Liên 13-Jul-01 51800534 9B THCS Đinh Tiên Hoàng Hoa Lư Giải Khuyến khích

7 Nguyễn Lý Hoài Nam 8-Oct-01 51800410 9A THCS Ninh Thành TP Ninh Bình Giải Khuyến khích

8 Khiêm Nguyễn Nadler 27-Nov-02 51800895 8 THCS Cúc Phương Nho Quan Giải Khuyến khích

9 Nguyễn Thảo Quế Chi 2-Oct-01 51800178 9B THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình Giải Khuyến khích

10 Đinh Gia Vinh 6-Oct-03 51800055 7B THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình Giải Khuyến khích

11 Nguyễn Phạm Ngọc Khánh 17-Mar-01 51800440 9D THCS Trương Hán Siêu TP Ninh Bình Giải Khuyến khích

12 Phan Thái Bình 2-Jan-01 51800536 9B THCS Đinh Tiên Hoàng Hoa Lư Giải Khuyến khích

13 Nguyễn Anh Dũng 7-Jun-03 51800933 7B THCS Đồng Giao Tam Điệp Giải Khuyến khích

14 Đỗ Quang Anh 25-Apr-01 51800167 9 THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình Giải Khuyến khích

15 Trịnh Phương Thảo 1-Jan-01 51800441 9D THCS Trương Hán Siêu TP Ninh Bình Giải Khuyến khích

16 Phan Như Quỳnh 7-Dec-01 51800867 9A THCS Phát Diệm Kim Sơn Giải Khuyến khích

17 Nguyễn Hoàng Việt 23-Mar-03 51810004 7C THCS Thị trấn Nho Quan Nho Quan Giải Khuyến khích

18 Đỗ Hải Như 30-Sep-02 51800936 8A THCS Đồng Giao Tam Điệp Giải Khuyến khích

19 Đoàn Hồng Quân 16-Jan-03 51800934 7C THCS Đồng Giao Tam Điệp Giải Khuyến khích

20 Phan Thúy Quỳnh 12-May-02 51800128 8A THCS Lê Hồng Phong TP Ninh Bình Giải Khuyến khích

21 Đỗ Ngọc Huyền 17-Oct-04 51801193 6A THCS Yên Nhân Yên Mô Nhất khối 6
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